
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - BÀI ĐỌC HIỂU  

 (Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 4A........  Phòng ........ Số báo danh: …….. 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm) 

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)              

Vời vợi Ba Vì 

Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, 

từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng 

xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù toả trắng, Ba Vì nổi bồng 

bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hoá muôn hình, 

nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ. 

Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, 

Đồng Mô, Ao Vua… nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sếu… 

xanh ngát bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn … Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi 

phới hội mùa đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao hồ 

thấp là những con thuyền mỏng manh, những chiếc ca-nô rẽ sóng chở du khách dạo 

chơi nhìn ngắm. Hơn một nghìn héc-ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, 

soi bóng bầu trời thăm thẳm, chập chờn cánh chim bay mỏi. Lác đác trong cánh rừng trẻ 

trung là những căn nhà gỗ xinh xắn. Tiếng chim gù, chim gáy khi gần, khi xa như mở 

rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài. 

                                                                                                    Theo Võ Văn Trực 

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. (0,5đ) Ba Vì có vẻ đẹp độc đáo gì? 

A. Như vị thần bất tử. B. Như hòn ngọc bích. 

C. Như nhà ảo thuật.  D. Biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. 

Câu 2. (0,5đ) Vào những ngày trời trong trẻo, Ba Vì hiện lên như thế nào? 

A. Như vị thần bất tử B. Như hòn ngọc bích  

C. Như nhà ảo thuật  D. Cả 3 đáp án đúng 

Câu 3. (0,5đ) Ba Vì có những cảnh quan đẹp nào? 

A. Đồng bằng      B. Hồ nước     C. Đồi rừng     D. Đảo     E. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 4. (0,5đ) Dòng nào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết cho thấy vẻ đẹp đầy sức 

sống của rừng cây Ba Vì? 
A. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, phơi phới hội 

mùa, rừng trẻ trung. 

B. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, rừng trẻ trung. 

C. Mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng thanh xuân, phơi phới mùa hội, rừng 

trẻ trung. 

 



 

 

 

 

 

 

Câu 5. (1đ) Em cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của Ba Vì? 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................            

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................   

Câu 6. (0,5 đ) Xác định từ loại cho các từ được gạch chân dưới đây: 

Về chiều, sương mù toả trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Câu 7. (0,5đ) Dấu gạch ngang trong từng trường hợp sau có tác dụng gì? 

1. Cô giáo hỏi: 

- Em tên gì? 

- Em tên là Hiếu ạ. 

 

 

 

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật  

B. Nối các từ ngữ trong một liên danh 

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê 

2. Đường bay Hải Phòng- Phú 

Quốc chính thức được mở. 

 A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật  

B. Nối các từ ngữ trong một liên danh 

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê 

Câu 8. (1đ)  

a. Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

A. So sánh                       B.  Nhân hóa               C. Cả 2 biện pháp trên 

b. Trong đoạn trích trên, tác giả đã nhân hóa sự vật bằng cách nào?  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Câu 9. (1đ)  

a. Tìm 2 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong đoạn trích trên.  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

b. Tìm 2 cặp từ có nghĩa gần giống nhau trong đoạn trích trên.  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Câu 10. (1đ) Đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hóa nói về thiên nhiên. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 



BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - BÀI VIẾT 

 (Thời gian làm bài: 45 phút không kể giao đề) 
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Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

Tập làm văn 

Tả một chú mèo tinh nghịch, đáng yêu mà em có dịp quan sát. 
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ĐÁP ÁN 

I. Đọc hiểu 

Câu 1. (0,5đ) D  Câu 2. (0,5đ) B  Câu 3. (0,5đ) E Câu 4. (0,5đ) A 

Câu 5. (1đ) Căn cứ nội dung câu trả lời cho điểm 

Câu 6. (0,5 đ) Mỗi đáp án đúng cho 0,1 điểm 

Về chiều, sương mù toả trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. 

         DT   TT          ĐT     TT           ĐT 

Câu 7. (0,5đ) Dấu gạch ngang trong từng trường hợp sau có tác dụng gì? 

Mỗi đáp án đúng cho 0,25 điểm 

1 – A; 2 - B 

Câu 8. (1đ)  

a. Đáp án đúng cho 0,5 điểm  C 

b. Đáp án đúng cho 0,5 điểm  

Dùng từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người để kể, tả về vật. 

Câu 9. (1đ)  

a. Đáp án đúng cho 0,5 điểm 

gần/ xa; cao/ thấp 

b. Đáp án đúng cho 0,5 điểm 

biến ảo, biến hóa; bát ngát, mênh mông; trong veo, trong trẻo 

Câu 10. (1đ) Câu có sử dụng biện pháp nhân hoá nói về thiên nhiên cho điểm tối đa 

II. Bài viết (10 điểm)  

1. Chính tả (2,0 điểm) 

- Bài văn kể chuyện mắc dưới 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 

2,0 điểm. 

- Sai 5 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định -  trừ 0,5 điểm. 

2. Tập làm văn (8,0 điểm) 

- Bài viết rõ bố cục 3 phần, đúng thể loại văn tả con vật, đảm bảo bố cục bài văn gồm 3 

phần, độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ (5 điểm). 

Thiếu kết bài cho 3 điểm. 

- Bài viết  đúng trọng tâm. Câu văn có hình ảnh, giàu cảm xúc, viết câu đúng ngữ pháp, 

dùng từ đúng, (6 điểm) 

- Bài văn thể hiện trong tâm của đề (con mèo tinh nghịch, đáng yêu), biểu lộ được tình 

cảm của bản thân với con mèo. (7 điểm) 

- Bài văn biết sử dụng các biện pháp tu từ đã học để miêu tả, câu văn giàu hình ảnh (8 

điểm) 

- Tuỳ mức độ sai sót GV có thể cho các mức điểm:  

=> Tuỳ mức độ sai sót GV có thể cho các mức điểm: 8,0 – 7,5 - 7,0- 6,5- 6,0- 5,5- 5,0 - 

4,5 -4,0 - 3,0... 

 


